ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO DẠY – HỌC
( Kèm theo Chương trình đào tạo CĐ CTXH)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo


a) Cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 01

- Số phòng thực hành: 02

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo

	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính
	Bộ
	02

	2. 
	Máy ảnh
	Cái
	02

	3. 
	Máy quay
	Cái
	02

	4. 
	Máy chiếu đa năng
	Cái
	02


2. Nhà giáo

a) Tổng số nhà giáo của ngành, nghề: 15
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 1.33
c) Nhà giáo cơ hữu: 08
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học được phân công giảng dạy

	1
	Ngô Thị Dung
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Xã hội học

- TH điều tra XHH
- Tâm lý học phát triển

- TH CTXH nhóm

- HVCN và MTXH

	2
	Phạm Thị Hà
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Nhập môn CTXH
- CTXH trong bệnh viên

- CTXH với HIV/AIDS

- CTXH với cá nhân

- Thực hành CTXH cá nhân

	3
	Mai Thị Quỳnh Hòa
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- HVCN và MTXH
- Gia đình học

- Tham vấn

- CTXH trong trường học

- Tâm lý học phát triển

	4
	Phùng Thu Hằng
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Xã hội học

- TH điều tra XHH
- CTXH với nhóm
- Sức khỏe cộng đồng

- Chính sách xã hội

	5
	Nguyễn Thị Sánh
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- CTXH với cá nhân

- Thực hành CTXH cá nhân
- Nhập môn CTXH

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
- CTXH với người khuyết tật

	6
	Dương Thị Thế
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Phát triển cộng đồng
- Giới và phát triển

- An sinh XH và các vấn đề XH

- Giáo dục hòa nhập

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

	7
	Đào Thị Thu Trang
	Đại học
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Quản trị CTXH
- Quản lý dự án

- Sức khỏe cộng đồng

- Chính sách xã hội

- CTXH trong trường học

	8
	Nguyễn Thu Trang
	Đại học
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Quản trị CTXH

- Quản lý dự án

- CTXH với người khuyết tật
- TH CTXH nhóm

- CTXH với HIV/AIDS

	9
	Lò Thị Minh Hậu
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Pháp luật

	10
	Đào Thị Hợi
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Giáo dục chính trị

	11
	Doãn Thị Thu Thanh
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Giáo dục thể chất

	12
	Hà Thị Mai Hoa
	Đại học
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- GDQP&AN

	13
	Nguyễn Hải Nam
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Tin học

	14
	Trần Trung Kiên
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Tiếng anh

	15
	Vũ Thị Hoa
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Kỹ năng giáo tiếp

	16
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ SP dạy nghề.
	- Khởi tạo doanh nghiệp



.

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy

a) Tên chương trình: Công tác xã hội; Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Thời gian đào tạo: 03; Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của ngành/nghề: Công tác xã hội
	TT
	Tên môn học
	Tên giáo trình 
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Ghi chú

	1
	Chính trị
	Giáo trình những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị Quốc gia 
	2009
	

	
	
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	Phạm Ngọc Anh
	Chính trị Quốc gia
	2009
	

	
	
	Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	PGS,TS. Đinh Xuân Lý, CN Nguyễn Đăng Quang
	Chính trị Quốc gia 
	2009
	

	2
	Pháp luật
	Giáo trình pháp luật đại cương
	Mai Hồng Quỳ
	ĐHSP
	2014
	

	
	
	GT Pháp luật
	Trần Văn Thắng
	ĐHSP
	2007
	

	
	
	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamViệt Nam 
	 
	Chính trị Quốc gia - Sự thật
	2016
	

	3
	Giáo dục thể chất
	Giáo trình Thể dục
	Tập thể tác giả
	ĐH SP
	2010
	

	4
	Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh tập 1
	Đào Huy Hiệp
	Giáo dục
	2008
	

	
	
	GT Giáo dục quốc phòng an ninh T.2
	Đào Huy Hiệp
	Giáo dục
	2008
	

	5
	Tin học
	Hệ điều hành Windows7 - những tính năng hữu ích cho người dùng cuối
	 
	Đại học Cần Thơ
	2010
	

	
	
	Hướng dẫn sử dụng Word 2010
	Khoa CNTT
	Đại học Bách Khoa
	2010
	

	
	
	Hướng dẫn sử dụng Exel 2010
	Nguyễn Thị Hoa
	Thống kê
	2010
	

	
	
	Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010
	Trần Thanh Phong
	TP. Hồ Chí Minh
	2010
	

	6
	Tiếng anh
	New english file : Pre - intermediate student's book
	Clive Oxenden
	Văn hóa Thông tin
	2013
	

	
	
	New english file : Pre - intermediate student's book
	Clive Oxenden
	Thời đại
	2014
	

	
	
	English Grammar in use
	Raymond Murphy
	TP Hồ Chí Minh
	2003
	

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	Giáo trình Kỹ năng giao tiếp
	Đinh Văn Đáng
	Lao động Xã hội
	2008
	

	8
	Khởi tạo doanh nghiệp
	Giáo trình Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp
	Nguyễn Ngọc Huyền
	Đại học Kinh tế quốc dân
	2011
	X

	9
	Xã hội học
	Xã hội học
	Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng
	ĐHQG Hà Nội
	2012
	X

	
	
	Xã hội học đại cương
	Nguyễn Sinh Huy
	ĐHSP
	2004
	

	
	
	Giáo trình xã hội học đại cương
	Đặng Xuân Quý
	Khoa học và Kỹ thuật
	2010
	

	
	
	Phương pháp nghiên cứu xã hội học
	Phạm Văn Quyết,
	ĐHQG HN
	2012
	

	10
	Chính sách xã hội
	Chính sách xã hội
	Nguyễn Tiệp
	NXB Lao động
	2011
	X

	11
	An sinh xã hội và các vấn đề XH
	Giáo trình nhập môn An sinh xã hội
	Nguyễn Hải Hữu
	LĐXH
	2007
	X

	
	
	Giáo trình luật an sinh xã hội
	 
	Công an nhân dân
	2011
	

	
	
	An sinh xã hội
	Phạm Hưng
	Bộ Tư pháp
	2011
	

	12
	Nhập môn Công tác xã hội
	Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
	Bùi Thị Xuân Mai
	Đại học Lao động Xã hội,
	2004
	X

	
	
	Giáo trình Công tác xã hội đại cương
	Đặng Lộc Thọ (chủ biên)
	NXB Lao động
	2014
	X

	
	
	Giáo trình Công tác xã hội đại cương
	Nguyễn Hồi Loan, Nguyễn Thị Kim Hoa
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	2015
	X

	
	
	Giáo trình Lý luận về thực hành Công tác xã hội
	Nguyễn Thị Như Trang
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	2017
	X

	13
	Công tác xã hội với cá nhân
	Bài giảng Công tác xã hội
	Phạm Huy Dũng
	Đại học Sư phạm
	2006
	X

	
	
	Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình
	Nguyễn Thị Thái Lan
	NXB Lao động – Xã hội
	2011
	X

	
	
	Công tác xã hội làm việc với cá nhân và gia đình (Chương trình đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao)
	Cục Bảo trợ xã hội – Học việc xã hội Châu Á & Tổ chức Atlantic Philanthroppies Unicef
	NXB Hà Nội
	2014
	X

	14
	Công tác xã hội với nhóm
	Giáo trình công tác xã hội nhóm
	Nguyễn Thị Thái Lan
	Lao động Xã hội,
	2008
	

	15
	Phương pháp nghiên cứu XHH
	Phương pháp nghiên cứu xã hội học
	Phạm Văn Quyết
	ĐHQG HN
	2012
	

	16
	Phát triển cộng đồng
	Giáo trình phát triển cộng đồng
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Lao động Xã hội
	2006
	

	17
	Quản trị Công tác xã hội
	Giáo trình quản lý xã hội
	Đỗ Hoàng Toàn
	Khoa học và kỹ thuật
	2006
	

	18
	Quản lý dự án
	Xây dựng và quản lý dự án 
có sự cùng tham gia
	Từ Quang Hiển
	 Khoa học Xã hội
	2003
	X

	19
	Giới và phát triển
	Giới và phát triển (tài liệu chuyên khảo) 
	Trần Xuân Kỳ
	NXB Lao động Xã hội
	2006
	

	
	
	Định kiến và phân biệt đối xử theo giới, lý thuyết và thực tiễn
	Trần Thị Minh Đức
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2008
	X

	
	
	Phương pháp lồng ghép giới trong xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam
	Nguyễn Thị Thuận
	Lao động xã hội
	2008
	X

	20
	Tham vấn
	Giáo trình Tham vấn


	Bùi Thị Xuân Mai
	Lao động Xã hội
	2009
	X

	
	
	Giáo trình tham vấn tâm lí
	Trần Thị Minh Đức
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2014
	

	21
	Tâm lý học phát triển
	Giáo trình Tâm lý học phát triển
	Dương Thị Diệu Hoa
	Đại học Sư phạm Hà Nội
	2008
	

	
	
	Giáo trình tâm lý học xã hội
	Vũ Mộng Đóa
	Trường Đại học Đà Lạt
	2007
	

	22
	Gia đình học
	Giáo trình Gia đình học
	Hoàng Bá Thịnh
	NXB ĐHQG HN
	2016
	X

	23
	Sức khỏe cộng đồng
	Tập bài giảng sức khoẻ cộng đồng
	Khoa Xã hội học
	Đại học KHXH và NV 
	
	X

	
	
	Tập bài giảng Môi trường và Sức khoẻ cộng đồng
	Hoàng Thị Mỹ Hương
	Trường Đại học Nông Lâm TP HCM
	2012
	X

	24
	Hành vi con người và môi trường
	Giáo trình Hành vi con người và môi trường,
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	Đại học Lao động Xã hội
	2009
	X

	25
	Thực hành Công tác xã hội cá nhân
	Bài giảng Công tác xã hội
	Phạm Huy Dũng
	Đại học Sư phạm
	2006
	X

	
	
	Công tác xã hội làm việc với cá nhân và gia đình (Chương trình đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao)
	Cục Bảo trợ xã hội – Học việc xã hội Châu Á & Tổ chức Atlantic Philanthroppies Unicef
	NXB Hà Nội
	2014
	X

	
	
	Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình
	Nguyễn Thị Thái Lan
	NXB Lao động – Xã hội
	2011
	X

	26
	Thực hành Công tác xã hội nhóm
	Giáo trình công tác xã hội nhóm
	Nguyễn Thị Thái Lan
	Lao động Xã hội,
	2008
	

	27
	CTXH với HIV/AIDS
	Công tác xã hội với trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
	Đại học Lao động Xã hội và Tổ chức hỗ trợ phát triển
	
	2009
	X

	
	
	Công tác xã hội trong lĩnh vực trợ giúp người nhiễm HIV/AIDS
	Bùi Thị Xuân Mai
	Đại học Lao động Xã hội
	2012
	X

	28
	CTXH với người khuyết tật
	Công tác xã hội với người 
khuyết tật
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	ĐH Quốc gia HN
	2016
	X

	29
	CTXH với người nghèo
	Chuyên đề Xoá đói giảm nghèo
	Nguyễn Thị Vân, Bùi Thị Chớm
	Đại học Lao động Xã hội
	
	X

	
	
	Giáo trình phát triển cộng đồng
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Lao động Xã hội
	2006
	

	30
	CTXH với trẻ em
	Công tác xã hội với những cá nhân có nhu cầu đặc biệt
	
	Dự án đào tạo CTXH tại Việt Nam 
	2012
	X

	
	
	Công tác xã hội với trẻ em và gia đình
	Nguyễn Ngọc Lâm
	NXB ĐH mở bán công TPHCM
	2008
	X

	31
	Công tác xã hội trong bệnh viện
	Tài liệu Công tác xã hội trong bệnh viện (Dành cho người làm công tác xã hội trong bệnh viện)
	TS. Phạm Tiến Nam
	NXB Lao động - Xã hội
	2019
	X

	
	
	Giáo trình Công tác xã hội trong y tế
	Phạm Huy Dũng, Phạm Huy Tuấn Kiệt
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	2016
	X

	32
	Công tác xã hội trong trường học
	Bài giảng CTXH trong trường học
	Nguyễn Thị Thúy Hạnh
	Đại học Thủ đô Hà Nội
	2009
	X

	33
	Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
	Giáo trình Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống
	Nguyễn Thanh Bình
	NXB ĐHSP
	2014
	X

	
	
	Tài liệu hướng dẫn giáo dục kỹ năng sống trong trường THPT
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	2008
	X

	34
	Giáo dục hòa nhập
	Giáo trình Giáo dục hoà nhập
	Trần Thị Thiệp – Nguyễn Xuân Hải – Lê Thị Thuý Hằng
	NXB Giáo dục
	2008
	

	
	
	Can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật
	Trần Thị Thiệp – Bùi Thị Lâm – Hoàng Thị Nho – Trần Minh Thành
	NXB Giáo dục
	2006
	X


